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	(Đề có 2 trang)
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	[bookmark: core]Mã đề 1


	


A. Trắc nghiệm (3.0 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau

Câu 1: Phương trình  có tập nghiệm là:
	A. {6}.	B. {- 6; 12}.	C. {12}.	D. {- 12}.
Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình [image: ] là:
	A. [image: ].	B. [image: ] hoặc[image: ].	C. [image: ] và [image: ].	D. [image: ].
[image: ]Câu 3: Trong hình sau ( MN // BC ), ta có:
	A. ANM ABC.	 B. MNA ACB.	
	C. AMN ACB.	 D. ABC AMN
Câu 4: Số nghiệm của phương trình x – 2 = x – 2 là:
	A. Vô số nghiệm.	B. Một nghiệm.	
	C. Vô nghiệm.	D. Hai nghiệm.

Câu 5: Phương trình  có nghiệm là:
	A. x = -15.	B. x = 15.	C. x = -60.	D. x = 60.

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình:  được kí hiệu là:


	A. .	B. .	


	C. .	D. .
Câu 7: Nếu -2a > -2b thì




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Ở hình vẽ H1, cho biết DE//BC. Khi đó: H1



	A. 	B. .	


	C. 	D. .
Câu 9: Tập hợp nghiệm của phương trình [image: ] là:
	A. S=[image: ].	B. S = [image: ].	C. S = [image: ].	D. S = [image: ].

Câu 10: Bất phương trình 2 – 3x  có tập nghiệm là:




	A. .	B. x < .	C. 	D. .
Câu 11: Cho hai tam giác vuông, tam giác thứ nhất có một góc bằng 430; tam giác thứ hai có một góc bằng 470. Thế thì ta có:
	A. Hai tam giác này đồng dạng với nhau.
	B. Hai tam giác này bằng nhau.
	C. Hai tam giác này không có quan hệ gì
	D. Hai tam giác này không đồng dạng với nhau.
Câu 12: Với ba số a,b và c > 0, các khẳng định sau khẳng định nào đúng?


	A. Nếu a > b thì .	B. Nếu a > b thì .


	C. Nếu a > b thì .	D. Nếu a > b thì.
Câu 13: Cho ABC có AB = 6, AC = 8; BC = 10; AD là phân giác trong của góc A, D BC. Kết quả nào sau đây là đúng:
	A. DB = [image: ].	B. DC = 7.	C. DC = DB	D. DB = 4.
Câu 14: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?
	A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 15: Diện tích hình chữ nhật sẽ thay đổi như thế nào nếu chiều dài và chiều rộng đều tăng 5 lần.
	A. Diện tích hình chữ nhật tăng 25 lần.		B. Diện tích hình chữ nhật tăng 20 lần.
	C. Diện tích hình chữ nhật tăng 10 lần.		D. Diện tích hình chữ nhật tăng 5 lần.
B. Tự Luận (7.0 điểm) 
Bài 1: (1,5 điểm) Giải các phương trình sau: 
a) 

3x + 2(x + 1) = 6x - 7	b) 		c) 
Bài 2: (0,75 điểm) . Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
4(3x – 5) < 4+ 4(2x – 3)
Bài 3: (1,0 điểm):
 Một người đi xe ô tô từ A đến B với vận tốc 60 km/h. Đến B người đó làm việc trong 1,5 giờ rồi quay về A với vận tốc 45 km/h, biết thời gian tổng cộng hết 6 giờ 24 phút. Tính quãng đường AB. 
Bài 4 (3,0 điểm): 



Cho ABC vuông tại A, AB = 12 cm ; AC = 16 cm.  Vẽ đường cao AH (HBC), đường phân giác BD của góc ABC cắt  AH tại E (DAC)

a) Chứng minh: Tam giác ABH đồng dạng với tam giác ABC từ đó suy ra 

b) Tính AD			c) Chứng minh 
Bài 5: (0,75 điểm):    

a) Cho a, b là các số thực. Chứng minh rằng 

b) Cho hai số dương a, b có a + b = 1. Tìm giá tri nhỏ nhất của biểu thức     			

------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (3.0 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?
	A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].

Câu 2: Phương trình  có nghiệm là:
	A. x = 60.	B. x = -60.	C. x = -15.	D. x = 15.
Câu 3: Với ba số a,b và c > 0, các khẳng định sau khẳng định nào đúng?


	A. Nếu a > b thì.	B. Nếu a > b thì .


	C. Nếu a > b thì .	D. Nếu a > b thì .
Câu 4: Diện tích hình chữ nhật sẽ thay đổi như thế nào nếu chiều dài và chiều rộng đều tăng 5 lần.
	A. Diện tích hình chữ nhật tăng 5 lần.
	B. Diện tích hình chữ nhật tăng 25 lần.
	C. Diện tích hình chữ nhật tăng 20 lần.
	D. Diện tích hình chữ nhật tăng 10 lần.
Câu 5: Nếu -2a > -2b thì




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Cho ABC có AB = 6, AC = 8; BC = 10; AD là phân giác trong của góc A, D BC. Kết quả nào sau đây là đúng:
	A. DC = DB	B. DC = 7.	C. DB = 4.	D. DB = [image: ].
Câu 7: Cho hai tam giác vuông, tam giác thứ nhất có một góc bằng 430; tam giác thứ hai có một góc bằng 470. Thế thì ta có:
	A. Hai tam giác này không có quan hệ gì	B. Hai tam giác này không đồng dạng với nhau.
	C. Hai tam giác này bằng nhau.			D. Hai tam giác này đồng dạng với nhau.
Câu 8: Số nghiệm của phương trình x – 2 = x – 2 là:
	A. Vô số nghiệm.	B. Vô nghiệm.	C. Một nghiệm.	D. Hai nghiệm.
Câu 9: Ở hình vẽ H1, cho biết DE//BC. Khi đó: 


	A. .	B. .	H1



    C. 	D. 
Câu 10: Điều kiện xác định của phương trình [image: ] là:
	A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ] và [image: ].	D. [image: ] hoặc[image: ].

Câu 11: Bất phương trình 2 – 3x  có tập nghiệm là:




	A. .	B. .	C. x < .	D. 
[image: ]Câu 12: Trong hình sau ( MN // BC ), ta có:
	A. MNA ACB.	B. AMN ACB.	
	C. ABC AMN	D. ANM ABC.
Câu 13: Tập hợp nghiệm của phương trình [image: ] là:
	A. S = [image: ].	B. S = [image: ].	C. S = [image: ].	D. S=[image: ].

Câu 14: Phương trình  có tập nghiệm là:
	A. {- 6; 12}.	B. { 12 }.	C. {- 12}.	D. { 6 }.

Câu 15: Tập nghiệm của bất phương trình:  được kí hiệu là:


	A. .	B. .	


	C. .	D. .
B. Tự Luận (7.0 điểm) 
Bài 1: (1,5 điểm) Giải các phương trình sau: 
a) 

3x + 2(x + 1) = 6x - 7	b) 		c) 
Bài 2: (0,75 điểm) . Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
4(3x – 5) < 4+ 4(2x – 3)
Bài 3: (1,0 điểm):
 Một người đi xe ô tô từ A đến B với vận tốc 60 km/h. Đến B người đó làm việc trong 1,5 giờ rồi quay về A với vận tốc 45 km/h, biết thời gian tổng cộng hết 6 giờ 24 phút. Tính quãng đường AB. 
Bài 4 (3,0 điểm): 



Cho ABC vuông tại A, AB = 12 cm ; AC = 16 cm.  Vẽ đường cao AH (HBC), đường phân giác BD của góc ABC cắt  AH tại E (DAC)

a) Chứng minh: Tam giác ABH đồng dạng với tam giác ABC từ đó suy ra 
b) Tính AD

c) Chứng minh 
Bài 5: (0,75 điểm):    

a) Cho a, b là các số thực. Chứng minh rằng 

b) Cho hai số dương a, b có a + b = 1. Tìm giá tri nhỏ nhất của biểu thức   	

------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (3.0 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau

Câu 1: Phương trình  có tập nghiệm là:
	A. {6}.	B. {- 6; 12}.	C. {12}.	D. {- 12}.
Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình [image: ] là:
	A. [image: ].	B. [image: ] hoặc[image: ].	C. [image: ] và [image: ].	D. [image: ].
[image: ]Câu 3: Trong hình sau ( MN // BC ), ta có:
	A. ANM ABC.	 B. MNA ACB.	
	C. AMN ACB.	 D. ABC AMN
Câu 4: Số nghiệm của phương trình x – 2 = x – 2 là:
	A. Vô số nghiệm.	B. Một nghiệm.	
	C. Vô nghiệm.	D. Hai nghiệm.

Câu 5: Phương trình  có nghiệm là:
	A. x = -15.	B. x = 15.	C. x = -60.	D. x = 60.

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình:  được kí hiệu là:


	A. .	B. .	


	C. .	D. .
Câu 7: Nếu -2a > -2b thì




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Ở hình vẽ H1, cho biết DE//BC. Khi đó: H1



	A. 	B. .	


	C. 	D. .
Câu 9: Tập hợp nghiệm của phương trình [image: ] là:
	A. S=[image: ].	B. S = [image: ].	C. S = [image: ].	D. S = [image: ].

Câu 10: Bất phương trình 2 – 3x  có tập nghiệm là:




	A. .	B. x < .	C. 	D. .
Câu 11: Cho hai tam giác vuông, tam giác thứ nhất có một góc bằng 430; tam giác thứ hai có một góc bằng 470. Thế thì ta có:
	A. Hai tam giác này đồng dạng với nhau.
	B. Hai tam giác này bằng nhau.
	C. Hai tam giác này không có quan hệ gì
	D. Hai tam giác này không đồng dạng với nhau.
Câu 12: Với ba số a,b và c > 0, các khẳng định sau khẳng định nào đúng?


	A. Nếu a > b thì .	B. Nếu a > b thì .


	C. Nếu a > b thì .	D. Nếu a > b thì.
Câu 13: Cho ABC có AB = 6, AC = 8; BC = 10; AD là phân giác trong của góc A, D BC. Kết quả nào sau đây là đúng:
	A. DB = [image: ].	B. DC = 7.	C. DC = DB	D. DB = 4.
Câu 14: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?
	A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 15: Diện tích hình chữ nhật sẽ thay đổi như thế nào nếu chiều dài và chiều rộng đều tăng 5 lần.
	A. Diện tích hình chữ nhật tăng 25 lần.		B. Diện tích hình chữ nhật tăng 20 lần.
	C. Diện tích hình chữ nhật tăng 10 lần.		D. Diện tích hình chữ nhật tăng 5 lần.
B. Tự Luận (7.0 điểm) 
Bài 1: (1,5 điểm) Giải các phương trình sau: 
a) 

3x + 2(x + 1) = 6x - 7	b) 		c) 
Bài 2: (0,75 điểm) . Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
4(3x – 5) < 4+ 4(2x – 3)
Bài 3: (1,0 điểm):
 Một người đi xe ô tô từ A đến B với vận tốc 60 km/h. Đến B người đó làm việc trong 1,5 giờ rồi quay về A với vận tốc 45 km/h, biết thời gian tổng cộng hết 6 giờ 24 phút. Tính quãng đường AB. 
Bài 4 (3,0 điểm): 



Cho ABC vuông tại A, AB = 12 cm ; AC = 16 cm.  Vẽ đường cao AH (HBC), đường phân giác BD của góc ABC cắt  AH tại E (DAC)

a) Chứng minh: Tam giác ABH đồng dạng với tam giác ABC từ đó suy ra 

b) Tính AD			c) Chứng minh 
Bài 5: (0,75 điểm):    

a) Cho a, b là các số thực. Chứng minh rằng 

b) Cho hai số dương a, b có a + b = 1. Tìm giá tri nhỏ nhất của biểu thức   	

------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (3.0 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?
	A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].

Câu 2: Phương trình  có nghiệm là:
	A. x = 60.	B. x = -60.	C. x = -15.	D. x = 15.
Câu 3: Với ba số a,b và c > 0, các khẳng định sau khẳng định nào đúng?


	A. Nếu a > b thì.	B. Nếu a > b thì .


	C. Nếu a > b thì .	D. Nếu a > b thì .
Câu 4: Diện tích hình chữ nhật sẽ thay đổi như thế nào nếu chiều dài và chiều rộng đều tăng 5 lần.
	A. Diện tích hình chữ nhật tăng 5 lần.
	B. Diện tích hình chữ nhật tăng 25 lần.
	C. Diện tích hình chữ nhật tăng 20 lần.
	D. Diện tích hình chữ nhật tăng 10 lần.
Câu 5: Nếu -2a > -2b thì




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Cho ABC có AB = 6, AC = 8; BC = 10; AD là phân giác trong của góc A, D BC. Kết quả nào sau đây là đúng:
	A. DC = DB	B. DC = 7.	C. DB = 4.	D. DB = [image: ].
Câu 7: Cho hai tam giác vuông, tam giác thứ nhất có một góc bằng 430; tam giác thứ hai có một góc bằng 470. Thế thì ta có:
	A. Hai tam giác này không có quan hệ gì
	B. Hai tam giác này không đồng dạng với nhau.
	C. Hai tam giác này bằng nhau.
	D. Hai tam giác này đồng dạng với nhau.
Câu 8: Số nghiệm của phương trình x – 2 = x – 2 là:
	A. Vô số nghiệm.	B. Vô nghiệm.	C. Một nghiệm.	D. Hai nghiệm.
Câu 9: Ở hình vẽ H1, cho biết DE//BC. Khi đó: H1



	A. .	B. .	


C. 	D. 
Câu 10: Điều kiện xác định của phương trình [image: ] là:
	A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ] và [image: ].	D. [image: ] hoặc[image: ].

Câu 11: Bất phương trình 2 – 3x  có tập nghiệm là:




	A. .	B. .	C. x < .	D. 
[image: ]Câu 12: Trong hình sau ( MN // BC ), ta có:
	A. MNA   ACB.	        B. AMN     ACB.	
	C. ABC      AMN       D. ANM     ABC.
Câu 13: Tập hợp nghiệm của phương trình [image: ] là:
	A. S = [image: ].	B. S = [image: ].	C. S = [image: ].	D. S=[image: ].

Câu 14: Phương trình  có tập nghiệm là:
	A. {- 6; 12}.	B. { 12 }.	C. {- 12}.	D. { 6 }.

Câu 15: Tập nghiệm của bất phương trình:  được kí hiệu là:


	A. .	B. .	


	C. .	D. .
B. Tự Luận (7.0 điểm) 
Bài 1: (1,5 điểm) Giải các phương trình sau: 
a) 

3x + 2(x + 1) = 6x - 7	b) 		c) 
Bài 2: (0,75 điểm) . Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
4(3x – 5) < 4+ 4(2x – 3)
Bài 3: (1,0 điểm):
 Một người đi xe ô tô từ A đến B với vận tốc 60 km/h. Đến B người đó làm việc trong 1,5 giờ rồi quay về A với vận tốc 45 km/h, biết thời gian tổng cộng hết 6 giờ 24 phút. Tính quãng đường AB. 
Bài 4 (3,0 điểm): 



Cho ABC vuông tại A, AB = 12 cm ; AC = 16 cm.  Vẽ đường cao AH (HBC), đường phân giác BD của góc ABC cắt  AH tại E (DAC)

a) Chứng minh: Tam giác ABH đồng dạng với tam giác ABC từ đó suy ra 

b) Tính AD		c) Chứng minh 
Bài 5: (0,75 điểm):    

a) Cho a, b là các số thực. Chứng minh rằng 

[bookmark: _GoBack]b) Cho hai số dương a, b có a + b = 1. Tìm giá tri nhỏ nhất của biểu thức  	
------ HẾT -----


Trang 7/8
image3.wmf
3

x

¹-


oleObject39.bin

oleObject40.bin

oleObject41.bin

oleObject42.bin

oleObject43.bin

oleObject44.bin

oleObject45.bin

oleObject46.bin

oleObject47.bin

oleObject48.bin

image4.wmf
0

x

¹


oleObject49.bin

oleObject50.bin

oleObject51.bin

oleObject52.bin

oleObject53.bin

image55.wmf
{

}

/2

SxRx

=Î£-


oleObject54.bin

image56.wmf
{

}

/2

SxRx

=Î>-


oleObject55.bin

image57.wmf
{

}

/2

SxRx

=Î³-


image5.wmf
1

2

x

¹-


oleObject56.bin

image58.wmf
{

}

/2

SxRx

=Î<-


oleObject57.bin

oleObject58.bin

oleObject59.bin

oleObject60.bin

oleObject61.bin

oleObject62.bin

oleObject63.bin

oleObject64.bin

image6.wmf
1

2

x

¹-


oleObject65.bin

oleObject66.bin

oleObject67.bin

oleObject68.bin

oleObject69.bin

oleObject70.bin

oleObject71.bin

oleObject72.bin

oleObject73.bin

oleObject74.bin

image7.png




oleObject75.bin

oleObject76.bin

oleObject77.bin

oleObject78.bin

oleObject79.bin

oleObject80.bin

oleObject81.bin

oleObject82.bin

oleObject83.bin

oleObject84.bin

image8.wmf
0

15

4

=

-

x


oleObject85.bin

oleObject86.bin

oleObject87.bin

oleObject88.bin

oleObject89.bin

oleObject90.bin

oleObject91.bin

oleObject92.bin

oleObject93.bin

oleObject94.bin

oleObject2.bin

oleObject95.bin

oleObject96.bin

oleObject97.bin

oleObject98.bin

oleObject99.bin

oleObject100.bin

oleObject101.bin

oleObject102.bin

oleObject103.bin

oleObject104.bin

image9.wmf
2

x

<-


oleObject105.bin

oleObject106.bin

oleObject107.bin

oleObject108.bin

oleObject109.bin

oleObject110.bin

oleObject111.bin

oleObject112.bin

oleObject113.bin

oleObject114.bin

oleObject3.bin

oleObject115.bin

oleObject116.bin

oleObject117.bin

oleObject118.bin

oleObject119.bin

oleObject120.bin

oleObject121.bin

oleObject122.bin

oleObject123.bin

oleObject124.bin

image10.wmf
{

}

/2

SxRx

=Î£-


oleObject125.bin

oleObject126.bin

oleObject127.bin

oleObject128.bin

oleObject129.bin

oleObject130.bin

oleObject131.bin

oleObject132.bin

oleObject4.bin

image11.wmf
{

}

/2

SxRx

=Î<-


oleObject5.bin

image12.wmf
{

}

/2

SxRx

=Î³-


oleObject6.bin

image13.wmf
{

}

/2

SxRx

=Î>-


oleObject7.bin

image14.wmf
³

ab


oleObject8.bin

image15.wmf
ab

<


oleObject9.bin

image16.wmf
ab

>


oleObject10.bin

image17.wmf
ab

=


oleObject11.bin

image18.emf
B

C

A

D

E


image19.emf
B

C

A

D

E


image19.wmf
=

ADAE

EDCE


oleObject12.bin

image20.wmf
=

ABBC

ADDE


oleObject13.bin

image21.wmf
=

ABAE

ADAC


oleObject14.bin

image22.wmf
=

ADAE

EBAC


oleObject15.bin

image23.wmf
(

)

1

30

3

xx

æö

+-=

ç÷

èø


image24.wmf
1

3

ìü

-

íý

îþ


image25.wmf
1

3

ìü

íý

îþ


image26.wmf
1

;3

3

ìü

-

íý

îþ


image27.wmf
1

;3

3

ìü

--

íý

îþ


image28.wmf
0

³


oleObject16.bin

image29.wmf
3

2

-

³

x


oleObject17.bin

image30.wmf
3

2


oleObject18.bin

image31.wmf
3

2

£

x


oleObject19.bin

image32.wmf
3

2

-

£

x


oleObject20.bin

image33.wmf
acbc

-<-


oleObject21.bin

image34.wmf
..

acbc

<


oleObject22.bin

image35.wmf
ab

cc

<


oleObject23.bin

image36.wmf
..

acbc

>


oleObject24.bin

image37.wmf
7

30


image38.wmf
2

30

x

-=


image1.wmf
39

x

-=


image39.wmf
0.10

x

+=


image40.wmf
0

xy

+=


image41.wmf
2

.30

3

x

-+=


image42.wmf
2

2

53

2555

xx

xxx

+

=+

-+-


oleObject25.bin

image43.wmf
1

51

3

x

+-=


oleObject26.bin

image44.wmf
D


oleObject27.bin

image45.wmf
Î


oleObject1.bin

oleObject28.bin

image46.wmf
Î


oleObject29.bin

image47.wmf
2

.

BABHBC

=


oleObject30.bin

image48.wmf
DBDC

EBDA

=


oleObject31.bin

image49.wmf
2

()4

abab

+³


oleObject32.bin

image50.wmf
22

11

1313

A

abaabb

=+

++++


image2.wmf
1

0

213

xx

xx

+

+=

++


oleObject33.bin

oleObject34.bin

image51.wmf
..

acbc

>


oleObject35.bin

image52.wmf
acbc

-<-


oleObject36.bin

image53.wmf
..

acbc

<


oleObject37.bin

image54.wmf
ab

cc

<


oleObject38.bin

